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	UBND TỈNH TUYÊN QUANG

BAN CHỈ ĐẠO PCTP, TNXH 

VÀ XDPT TDBVAN TỔ QUỐC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:  05/QĐ-BCĐ
	Tuyên Quang, ngày 23 tháng 02 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân loại Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05, ngày 20/01/2022 của Bộ Công an “Quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”;
Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 603/TTr-CAT-PV05 ngày 09/02/2023.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 cho 07 huyện, thành phố, 27 cơ quan, 16 doanh nghiệp, 02 cơ sở giáo dục (có danh sách kèm theo). 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh có trách nhiệm thông báo kết quả đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục được phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	       Nơi nhận:                                                                         
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
    

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- BCĐ 138 huyện, thành phố;                                                                                                                            
- Công an tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, NC (Ng).
	TRƯỞNG BAN 
Đã ký
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Hoàng Việt Phương


DANH SÁCH

Phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với 

cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục năm 2022

(Kèm theo Quyết định số: 05/QĐ-BCĐ  ngày 23 tháng  02  năm 2023 của BCĐ Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh)
I. HUYỆN, THÀNH PHỐ:

1. Xuất sắc: 02 địa bàn:
- Thành phố Tuyên Quang;
- Huyện Yên Sơn.
2. Khá: 01 địa bàn:
Huyện Hàm Yên.
3. Trung bình: 04 địa bàn:
- Huyện Lâm Bình;
- Huyện Na Hang;
- Huyện Chiêm Hoá;
- Huyện Sơn Dương.
4. Yếu: Không
II. CƠ QUAN:

1. Xuất sắc: 23 cơ quan:
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;
- Thanh tra tỉnh Tuyên Quang;
- Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

- Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang;
- Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang;
- Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang;
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang;
- Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang;
- Báo Tuyên Quang; 
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; 
- Hội nông dân tỉnh Tuyên Quang; 
- Hội Cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang; 
- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang; 
- Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang; 
- Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang;
- Ban điều phối các Dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang; 
- Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.
2. Khá: 01 cơ quan:
Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang
3. Trung bình: Không.
4. Yếu: 03 cơ quan:
- Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang; 
- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 
- Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang.
III. DOANH NGHIỆP:

1. Xuất sắc: 15 doanh nghiệp:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang; 
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang; 
- Chi nhánh Ngân hàng phát triển Tuyên Quang; 
- Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang; 
- Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Tuyên Quang; 
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang; 
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang; 
- Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang; 
- Chi nhánh công nghiệp Hóa chất mỏ Hà Tuyên; 

- Công ty Điện lực Tuyên Quang; 

- Công ty cổ phần Giấy An Hòa;

- Công ty Xăng dầu Tuyên Quang – Công ty TNHH MTV; 

- Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tuyên Quang; 

- Bưu điện tỉnh Tuyên Quang; 

- Viễn thông Tuyên Quang
2. Khá: Không:

3. Trung bình: Không.

4. Yếu: 01 doanh nghiệp:

Công ty Thủy điện Tuyên Quang
IV. CƠ SỞ GIÁO DỤC:

1. Xuất sắc: 01 cơ sở giáo dục:
Trường cao đẳng nghề - kỹ thuật- công nghệ tỉnh Tuyên Quang
2. Khá: 01 cơ sở giáo dục:
Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang
3. Trung bình: Không.
4. Yếu: Không.
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